
Stt Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh
Sáng 

18/06

Chiều 

18/06

Sáng 

25/06

Chiều 

25/06

1 507200456 Ngô Văn Lộc 26/05/2000

2 610220002 Nguyễn Thành Khoa Đăng 18/02/2004

3 501210010 Trần Minh Huy 08/08/1997

4 501220044 Trần Đình Khanh 17/05/1996

5 510210049 Nguyễn Minh Tiến 19/04/2002

6 509210111 Hồ Hoàng Tín 29/09/2003

7 501200660 Lý Lương Hà 13/09/1999

8 510210040 Lê Huỳnh Chí Tâm 27/01/2002

9 505200138 Phạm Trường Giang 23/04/2002

10 510210255 Trương Trí Lâm 26/12/2001

11 510210077 Trần Thị Cẩm Tiên 02/05/1998

12 510200190 Phạm Quốc Đạt 01/10/2002

13 501210021 Lê Võ Văn Nhân 15/03/2002

14 507210429 Mai Thị Cẩm Nhi 27/06/2003

15 510200189 Nguyễn Phạm Hữu Dương 30/04/2002

16 501200249 Nguyễn Trường An 27/02/2002

17 501210004 Đặng Thị Khánh Hiền 04/04/1995

18 501210009 Huỳnh Phúc Công Anh 15/10/1999

19 501210721 Phạm Duy Khang 02/04/2003

20 501200525 Phạm Cao Hùng 02/06/2002

21 501210599 Nguyễn Văn Tài 27/05/2003

22 507210425 Nguyễn Minh Khoa 30/12/2003

23 501210677 Nguyễn Thị Bích Thùy 29/01/2003

24 501210608 Lê Nguyễn Anh Duy 30/10/2003

25 507210081 Nguyễn Thanh Nam 15/12/2003

26 501220053 Lý Thanh Tân 19/11/2003

27 501210093 Nguyễn Hoàng Kỳ 20/01/2003

28 501210020 Phạm Đức Duy 21/09/2000

29 507210249 Đỗ Thanh Anh Thư 23/06/2003
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